
1. 可能性がゼロに等しい可能性がゼロに等しい khả năng là bằng không (khả năng phục hồi) が

2. とは限らないとは限らない không hẳn là

3. オープンする予定ですオープンする予定です sắp dự định được mở, khai trương

4. 最大限に発揮する最大限に発揮する phát huy cao nhất

5. 効率のいい覚え方効率のいい覚え方 cách nhớ hiệu quả

6. 頭がいい人ほど自慢しない頭がいい人ほど自慢しない Người càng thông minh càng không tự mãn しない

7. 暗記に頼って勉強する暗記に頼って勉強する học nhờ học thuộc lòng

8. 疑問を抱く疑問を抱く mang hoài nghi

9. 給料は高ければ高いほどいいです給料は高ければ高いほどいいです Lương thì càng cao càng tốt nhỉ いいです

10. と言っても過言ではないと言っても過言ではない nói là.. cũng không phải là quá

11. 惜しまず惜しまず không tiếc (sức lực, tiền bạc)

12. 時間の制約時間の制約 sự hạn chế về mặt thời gian

13. 意志の固い人意志の固い人 người có ý chí kiên cường, sắt đá

14. 前向きに考える前向きに考える suy nghĩ tích cực

15. 気を引き締める気を引き締める Tập trung tinh thần

16. 完全な誤解完全な誤解 hiểu sai hoàn toàn

17. 日本文化に近づくよいチャンス日本文化に近づくよいチャンス cơ hội để tiếp xúc với văn hóa Nhật Bản

18. に近づくのを妨げているに近づくのを妨げている ngăn cản sự tiếp cận với さまたげている

19. 胸がどきどきした胸がどきどきした tim đập thình thịch きした

20. を結び付けるを結び付ける kết hợp (công việc và giải trí)

21. ことはやさしくないことはやさしくない việc...là không dễ

22. 取り入れる取り入れる áp dụng/ đưa vào

23. 探し物が見つからない探し物が見つからない không tìm thấy đồ muốn tìm

24. すっきりした部屋すっきりした部屋 căn phòng gọn gàng

25. インターネットで検索するインターネットで検索する tìm kiếm trên internet
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